TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: CƠ KHÍ 


Bộ môn:  Chế tạo máy:  



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:






· Tiếng Việt:                Máy công nghiỆp
· Tiếng Anh:

 Industrial Machinery

Mã học phần:







Số tín chỉ:

03


Đào tạo trình độ:


Đại học 





Học phần tiên quyết:


Nguyên lý máy, Cơ sở thiết kế máy


2. Thông tin về giảng viên: 

Họ và tên:
Ngô Quang Trọng

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

Điện thoại: 0979 182 114


Email: trongnq@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: Chiều thứ 5 hằng tuần, địa điểm: Văn phòng Bộ môn Chế tạo máy
3. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức chung về đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động và trình tự tính toán thiết kế các máy và thiết bị cơ khí hóa thông dụng trong sản xuất công nghiệp như máy làm nhỏ nguyên liệu, máy phân loại, máy định lượng, máy ly tâm, máy khuấy trộn, máy nâng chuyển, vận chuyển; nhằm giúp cho người học có khả năng tính toán, thiết kế, cải tiến các trang thiết bị công nghiệp phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền sản xuất.

4. Mục tiêu:


Giúp cho sinh viên hiểu và phân tích được đặc điểm, nguyên lý làm việc của một số máy công nghiệp thông dụng. Sinh viên có thể tính toán thiết kế các thiết bị công nghiệp đơn giản, làm tiền để để tính toán những thiết bị phức tạp hơn.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Phân loại, xây dựng được yêu cầu kỹ thuật, chọn được vật liệu



b) Xác định được các thông số kỹ thuật, tính toán và thiết kế.

6. Kế hoạch dạy học:



6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết


	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3
	Cơ sở thiết kế máy công nghiệp

Khái niệm và phân loại

Các yêu cầu kỹ thuật

Vật liệu và các giai đoạn tính toán thiết kế 
	a

a

a
	3
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	- Đọc tài liệu 2, từ trang 7 đến trang 16
- Đọc tài liệu 4, từ trang 6 đến trang 34


	2

2.1

2.2

2,3

2.4

2.5
	Máy làm nhỏ nguyên liệu

Các tính chất và đặc điểm, kết cấu của vật liệu cần làm nhỏ.

Mức đập nghiền

Cơ sở lý thuyết của máy làm nhỏ nguyên liệu.

Một số máy làm nhỏ nguyên liệu

Cơ sở tính toán thiết kế
	b

b

b

b

b
	6
	
	- Đọc tài liệu 2, từ trang 153 đến trang 163
- Đọc tài liệu 4, từ trang 114 đến trang 157

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Máy cắt, thái rau quả

Công dụng và các khái niệm cơ bản

Các phương pháp cắt, thái

Một số máy cắt, thái rau quả

Cơ sở tính toán thiết kế.
	b

b

b

b
	5
	
	- Đọc tài liệu 4, từ trang 159 đến trang 178


	4

4.1

4.2

4.3

4.4
	Máy phân loại

Công dụng và các khái niệm cơ bản

Các phương pháp phân loại

Một số máy phân loại

Cơ sở tính toán thiết kế.
	b

b

b

b
	5
	
	- Đọc tài liệu 4, từ trang 54 đến trang 94


	5

5.1

5.2

5.3

5.4
	Máy định lượng và vận chuyển

Công dụng và các khái niệm cơ bản

Các phương pháp định lượng, vận chuyển

Một số thiết bị định lượng, vận chuyển

Cơ sở tính toán thiết kế.
	b

b

b

b
	5
	
	- Đọc tài liệu 4, từ trang 181 đến trang 201


	6

6.1

6.2

6.3

6.4
	Máy khuấy trộn

Công dụng và các khái niệm cơ bản

Các phương pháp khuấy trộn

Một số thiết bị khuấy trộn

Cơ sở tính toán thiết kế.
	b

b

b

b
	4
	
	- Đọc tài liệu 4, từ trang 211 đến trang 244


	7

7.1

7.2

7.3

7.4
	Máy ly tâm và lắng lọc

Công dụng và các khái niệm cơ bản

Các phương pháp ly tâm và lắng lọc

Một số máy ly tâm và lắng lọc

Cơ sở tính toán thiết kế.
	b

b

b

b
	4
	
	- Đọc tài liệu 2, từ trang 7 đến trang 16
- Đọc tài liệu 4, từ trang 6 đến trang 34


	8

8.1

8.2

8.3

8.4
	Máy thu hoạch nông nghiệp

Công dụng và các khái niệm cơ bản

Các phương pháp thu hoạch

Một số máy thu hoạch

Cơ sở tính toán thiết kế.
	b

b

b

b
	6
	
	- Đọc tài liệu 3, từ trang 7 đến trang 16

	9

9.1

9.2

9.3

9.4
	Máy bóc vỏ

Công dụng và các khái niệm cơ bản

Các phương pháp bóc vỏ

Một số máy bóc vỏ

Cơ sở tính toán thiết kế.
	b

b

b

b
	5
	
	- Đọc tài liệu 4, từ trang 96 đến trang 113

	
	Kiểm tra
	
	2
	
	


6.2 Thực hành: 

7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Doãn Hùng
	Bài giảng Máy công nghiệp
	2000
	
	Thư viện
	x
	

	2
	Tôn Thất Minh
	Giáo trình máy và thiết bị chế biến lương thực
	2010
	ĐHBK Hà nội
	GV
	x
	

	3
	Phạm Xuân Vượng
	Máy thu hoạch nông nghiệp
	1999
	NXB GD
	GV
	x
	

	4
	Nguyễn Như Nam, Trần ThịThanh
	Máy gia công cơ học Nông sản - Thực phẩm
	2000
	NXB GD
	
	x
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:



- Sinh viên phải đọc tài liệu trước khi trên lớp.

- Sinh viên nộp bài tập về nhà theo qui định. 

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Viết
	Chủ đề 1, 2, 3, 4 và 5 
	a, b, c, d

	2
	30
	Viết
	Chủ đề  6, 7, 8 và 9
	d, e, f


9.2 Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra định kỳ
	a, b, c, d
	20

	2
	Bài tập lớn
	a, b, c, d, e, f
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Vấn đáp

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b, c, d, e, f
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

            Nguyễn Hữu Thật
 Ngô Quang Trọng
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